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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 19/10/2015 đến ngày 25/10/2015


I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI:
1. Tin về bão Koppu:

Từ ngày 19-21/10, Bão Koppu hoạt động trên khu vực bờ biển phía Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sứ gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11, 12. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Koppu, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh. Đến ngày 22/10, Bão Koppu không còn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Biển Đông.
 2. Tình hình mưa:

Trong tuần từ ngày 19/10 đến ngày 24/10, Các tỉnh Trung Trung Bộ và rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 50-70mm, riêng các tỉnh Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh có mưa to đến rất to (tập trung vào ngày 23/10); các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 

	Bảo Yên (Lào Cai)
	193 mm
	
	Sông Phan (Bình Thuận)
	135 mm

	Quán Thé (Ninh Thuận)
	128mm
	
	Xẻo Rô (kiên Giang)
	131 mm

	Phan Rang (Ninh Thuận)
	125mm
	
	Hòa Bình (Tiền Giang)
	128mm

	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	404 mm
	
	Nhà Bè (Tp Hồ Chí Minh)
	563 mm


3. Tình hình thủy văn: 
2.1. Các sông Bắc Bộ: 

Mực nước các sông Bắc Bộ đang ở mức thấp. 

2.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:

Hiện nay,  mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 24/10, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,41m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,77m; sông Đắkbla tại Kon Tum: 515,18m.

Dự báo: mực nước trên các sông ở Thanh Hóa và một số sông chính từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có dao động; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. 

2.3. Các sông Nam Bộ:

Trong tuần, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất tuần trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,39m (ngày 19/10); trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,21m (ngày 19/10); Mực nước sông Đồng Nai biến đổi chậm, mực nước cao nhất tuần tại Tà Lài ở mức 111,14m (ngày 24/10).

Dự báo: Những ngày đầu tuần, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau đó lên dần theo kỳ triều cường. Mực nước cao nhất tuần, tại Tân Châu ở mức 2,65-2,7m; tại Châu Đốc lên mức 2,37-2,42m
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Hồ chứa thủy điện:

a) Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng: 
Mực nước các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng đang ở dưới mức cho phép theo quy định; hiện đang đóng tất cả các cửa xả và duy trì trạng thái hoạt động bình thường. Số liệu quan trắc các hồ lúc 13h00 ngày 25/10 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	212,98
	116,60
	927
	927
	215

	Hòa Bình
	116,26
	13,52
	1.630
	2.180
	117

	Tuyên Quang
	117,02
	47,48
	209
	66
	120

	Thác Bà
	54,42
	20,79
	0
	0
	58


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, lưu lượng về hồ ít biến động, 140 hồ cập nhật thông tin, có 2 hồ xả nước qua tràn với tổng lượng về hạ du bằng lưu lượng đến hồ, cụ thể như sau:

-    Khu vực Bắc Bộ (49 hồ), có hồ Lai Châu xả qua tràn, lưu lượng qua tràn/lưu lượng đến hồ (m3/s) – 713/815.

-   Khu vực Tây Nguyên (45 hồ),  hồ Ia Grai 1 xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng đến hồ (m3/s – 65/94.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (14 hồ),  Đông Nam Bộ (4 hồ), Duyên hải Nam Trung Bộ (28 hồ), không hồ nào xả qua tràn.

2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo số của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:
Các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn khu vực Bắc Bộ đạt trên 90%, nhiều hồ đã đầy nước; khu vực trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ phần lớn đều thấp hơn dung tích trữ thiết kế, ở nhiều địa phương thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014.

Các hồ chứa đã đầy nước hoặc gần đầy gồm: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Suối Sải, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Khuôn Thần, Cấm Sơn (Bắc Giang); Khe Chè, Yên Lập (Quảng Ninh); Đồng Chùa (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế); Thạch Bàn (Quảng Nam), Tân Giang, Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Quao (Bình Thuận); Biển Hồ, IaHrung (Gia Lai), Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Ea Soup Thượng (Đăk Lăk); Sông Mây, Gia Ui (Đồng Nai).

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Trung ương:

Trong tuần, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức Hội nghị về Tái cơ cấu ngành Thủy lợi và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống thiên tai tại Lạng Sơn ngày 23/10/2015 do Phó tổng cục trưởng - Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì và có Đoàn công tác do Phó tổng Cục trưởng - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tại các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế từ 17-19/10/2015.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và chuyển tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận.
2. Các địa phương: 

 Các địa phương tổ chức triển khai Công điện số 32/CĐ-TW ngày 12/10/2015; trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão Koppu và gió mạnh, sóng lớn trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đánh bắt xa bờ biết để chủ động phòng tránh.

IV. VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI 

Trong tuần, thiệt hại do thiên tai trên cả nước như sau:

Theo báo cáo nhanh số 206/BC-PCTT ngày 20/10/2015 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận từ ngày 17/10 đến ngày 20/10/2015 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc đã xảy ra mưa lớn gây ngập cục bộ tại địa bàn các xã Hồng Sơn, Hàm Đức, Hàm Thắng, Hàm Trí và thị trấn Phú Long, gây thiệt hại như sau: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ngập là 919ha, trong đó 453ha lúa, 15 ha rau các loại và 452ha Thanh long.
Sau khi thiên tai xảy ra UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với UBND các xã bị ảnh hưởng tiến hành kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện hướng xử lý và khắc phục với diện tích lúa bị ngập.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Phó TCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- Phó TCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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